Mẫu số 2
TÊN ĐƠN VỊ..................................

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CNVCLĐ 
GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(kèm theo Hướng dẫn số: 34 /HD - LĐLĐ ngày  15 tháng 5 năm 2020
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh)

I. Tập thể
	TT
	Tên tập thể
đề nghị khen thưởng
	Tóm tắt thành tích tiêu biểu nhất 
(2016 – 2020)
	Hình thức đề nghị 
khen thưởng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	



II. Cá nhân
	TT
	Họ và tên,
năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Tóm tắt thành tích tiêu biểu nhất 
(2016 – 2020)
	Hình thức đề nghị 
khen thưởng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



	........................., ngày ...... tháng ..... năm ……
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)............
	CHỦ TỊCH 
	(Ký tên, đóng dấu)

                                                          

TÊN ĐƠN VỊ..................................

BÁO CÁO SỐ LIỆU DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC (2016 – 2020)
(kèm theo Hướng dẫn số: 34 /HD – LĐLĐ ngày  15 tháng 5 năm 2020 
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh)

	Khen thưởng theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước và Tổng Liên đoàn
	Khen thưởng theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của LĐLĐ tỉnh

	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	AHLĐ
	Cờ thi đua 
(CP, TLĐ)
	Chiến sĩ thi đua
	Huân chương
(ghi rõ hạng và thời gian được KT)
	Bằng khen
	Cờ thi đua
	Bằng khen

	TT
	CN
	Chính phủ
	Tỉnh, bộ, ngành, TLĐ
	Toàn quốc
	Tỉnh, bộ, ngành, TLĐ
	Cơ sở
	Sao vàng
	HCM
	Độc lập
	Lao động
	Thủ tướng
	Tỉnh, bộ, ngành, TLĐ
	LĐST
	LĐLĐ tỉnh
	LĐLĐ tỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TT
	CN
	TT
	CN
	TT
	CN
	
	
	TT
	CN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tỷ lệ cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý; công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất được khen thưởng: …….%.

	........................., ngày ..... tháng ..... năm ….
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)............
	CHỦ TỊCH 
	(Ký tên, đóng dấu)





TÊN ĐƠN VỊ..................................

BÁO CÁO SỐ SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, 
CÔNG TRÌNH SẢN PHẨM ĐƯỢC GẮN BIỂN THI ĐUA TỪ NĂM 2016 – 2020
(kèm theo Hướng dẫn số: 34 /HD – LĐLĐ ngày  15 tháng 5 năm 2020 
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh)

	NĂM
	Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp sản xuất
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	Công trình sản phẩm

	
	Số lượng
	Giá trị làm lợi 
(triệu đồng)
	Tiết kiệm
	Số lượng
	Giá trị làm lợi hoặc ứng dụng (triệu đồng)
	Số lượng
	Giá trị đầu tư (triệu đồng)

	2016
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	


	........................., ngày ..... tháng ..... năm ….
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)............
	CHỦ TỊCH 
	(Ký tên, đóng dấu)

